
 

 

 

                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÁC THÔNG TIN CHÍNH TRONG TUẦN 

Kinh tế - tài chính thế giới 

Mỹ: Giá tiêu dùng và sản xuất đều tăng mạnh; 

Nhật Bản: Giá sản xuất tăng mạnh, sắp có gói kích thích kinh tế 350 tỷ USD; 

Trung Quốc: Giá sản xuất tăng cao nhất kể từ năm 1995; 

PBoC: Bơm mạnh thanh khoản vào thị trường. 

 

Kinh tế - tài chính Việt Nam 

Quốc hội thông qua chỉ tiêu phát triển KTXH 2022 và nghị quyết về kế hoạch cơ cấu 

lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; 

Theo WB: Kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi, đã vượt qua đáy suy giảm và dần 

khởi sắc. 

 

Văn bản mới ban hành và dự thảo xin ý kiến  

-Dự thảo Đề cương Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); 

- Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số ... /2021/NĐ-CP 

ngày tháng năm 2021 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 

- Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022; 

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt 

động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN 

ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TRUNG TÂM  

THÔNG TIN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC  GIA 

 

THÔNG TIN DỮ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH 

Tuần 45 (08/11/2021-12/11/2021) 

 

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9486
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9486
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9484
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9484
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9483
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9483
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A. DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH -  TIỀN TỆ  

 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ TUẦN 45 (08/11-12/11/2021)  

* Thị trường tiền tệ  

Bảng 1. Thị trường liên ngân hàng 

Ngày áp dụng: 11/11/2021 
 

Bảng 2. Thị trường mở 

Thời hạn 

LS bình 

quân LNH 

(%/năm) 

%+/-

1W 

%+/-

M 
%+/-Y 

Qua đêm 0,63 0,01 0,02 0,5 

1 Tuần 0,69 -0,01 0 0,19 

2 Tuần 0,86 -0,23 -0,32 0,51 

1 Tháng 1,19 0,14 -0,04 0,04 

3 Tháng 1,7 -1,13 0,06 -0,16 

6 Tháng 2,36 -0,26 0,75 -0,43 

9 Tháng 3,46 -0,06 0,02 0,96 

Ghi chú: Null 
 

Nguồn: NHNN 

 

Nguồn: NHNN 

Ngày giao dịch 

Kỳ 

hạn 

(ngày) 

Lãi suất 

(%) 

Khối 

lượng gói 

thầu (tỷ 

đồng) 

Số thành 

viên tham 

gia/trúng 

thầu 

Khối 

lượng 

trúng 

thầu (Tỷ 

đồng) 

Lãi suất 

trúng thầu 

(%/năm) 

08/11/2021 7 2,5 1,000 0/0 0 0 

09/11/2021 7 2,5 1,000 0/0 0 0 

10/11/2021 7 2,5 1,000 0/0 0 0 

11/11/2021 7 2,5 1,000 0/0 0 0 

12/11/2021 7 2,5 1,000 0/0 0 0 

  Tổng cộng 5000  0 0 

Phát hành TPCP Tuần 46 Lũy kế năm 2021 

1 

Tổng giá trị gọi thầu (tỷ 

đồng) 10.000 389.374 

2 

Tổng giá trị đăng ký (tỷ 

đồng) 30.841 982.936 

3 

Tổng giá trị trúng thầu (tỷ 

đồng) 9.912 282.056 

4 Tỷ lệ đăng ký (lần) 3,1 2,5 

5 Tỷ lệ trúng thầu (%) 99% 72% 

Chi tiết đặt thầu 

Giá trị 

(tỷ 

VNĐ) 

Lãi suất 

(%) 

 Giá trị (tỷ 

VNĐ) Lãi suất (%) 

1 5 Năm    82.390 0,79 - 1,6 

2 7 Năm    32.655 1,15 - 2,6 

3 
10 Năm 

14.094 
2,05 - 2,5 

46% 433.963 
1,11 - 3,3 

4 15 Năm 6.962 2,32 - 2,45 23% 330.479 2,1 - 3,2 

5 20 Năm 9.785 2,77 - 3 32% 51.178 2,77 - 3,5 

6 30 Năm    52.271 2,96 - 3,9 

Chi tiết trúng thầu 

Giá trị 

(tỷ 

VNĐ) 

Lãi suất 

(%) 

Tỷ trọng 

theo kỳ 

hạn (%) 

Giá trị (tỷ 

VNĐ) Lãi suất (%) 

1 5 Năm    20.398 0,82 - 1,16 

2 7 Năm    5.231 1,17 - 1,46 

3 10 Năm 4.000 2,09 - 2,09 40% 130.909 2,04 - 2,5 

4 15 Năm 2.912 2,34 - 2,34 29% 87.041 2,26 - 2,59 

5 20 Năm 3.000 2,81 - 2,81 30% 15.128 2,8 - 2,91 

6 30 Năm    23.349 2,98 - 3,1 

 

Nguồn: HNX. NHNN 
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II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ (Đồ thị) 

* Diễn biến thị trường tiền tệ  

 
 

Nguồn: NHNN Nguồn: NHNN 

* Thị trường ngoại hối  

 
 

Nguồn: NHNN Nguồn: Trading economics 

* Thị trường chứng khoán và TPCP  

  

Nguồn: HNX, HSX Nguồn: HNX 
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III. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ QUỐC TẾ TUẦN 45(08/11-12/11/2021) 

Lãi suất điều hành của một số NHTW Thị trường ngoại hối 

NHTW Quốc gia 

Lãi suất 

hiện áp 

dụng 

Lãi suất 

trước đó 

Thời gian 

 điều chỉnh 

Phiên họp 

chính sách 

 sắp tới 

FED Mỹ 0.25 % 1.25 % 15/03/2020 15/12/2021 

ECB Châu Âu 0.00 % 0.05 % 10/03/2016 12/12/2021 

BOJ Nhật Bản -0.10 % 0.00 % 01/02/2016 17/12/2021 

 PBoC Tr/Quốc 3.85 % 4.05 % 20/04/2020 NA 

RBA Úc 0.10 % 0.25 % 03/11/2020 07/12/2021 

 BoE Anh 0.10 % 0.25 % 19/03/2020 16/12/2021 

BOK Hàn Quốc 0.75 % 0.50 % 25/08/2021 25/11/2021 

BI Indonesia 3.50 % 3.75 % 16/06/2016 16/12/2021 

BNM Malaysia 1.75% 2.00% 06/07/2020 NA 

BOT Thái Lan 0.50 % 0.75 % 19/05/2020 NA 
 

Cặp tiền tệ 

chủ chốt 
Tỷ giá +/_% theo 

tuần 

+/_% theo 

tháng 

+/_% sv 

đầu năm 

EURUSD 1.14433 -1.08% -1.32% -6.33% 

GBPUSD 1.34120 -0.61% -1.87% -1.91% 

AUDUSD 0.73304 -0.92% -0.66% -4.90% 

USDJPY 113.91 0.46% 0.53% 10.32% 

USDCNY 6.37881 -0.24% -0.78% -1.90% 

USDCAD 1.25530 0.80% 0.90% -1.39% 

USDRUB 72.7480 2.44% 1.15% -1.41% 

DXY 95.127 0.86% 1.11% 5.77% 

USDKRW 1,175.8 -0.17% -0.61% 8.46% 

USDSGD 1.35155 0.11% 0.02% 2.23% 

USDHKD 7.78912 0.09% 0.13% 0.47% 

 

Nguồn: Investing.com; 14/11/2021 Nguồn: Tradingeconomics, 14/11/2021 

Thị trường trái phiếu Thị trường cổ phiếu 

Trái phiếu CP kỳ 

hạn 10 năm một 

số thị trường lớn 

Lợi tức 
+/_% theo 

tuần 

+/_% theo 

tháng 

+/_% sv đầu 

năm 

United States 1.5596 0.10% 0.02% 0.65% 

UK 0.9200 0.08% -0.17% 0.72% 

Japan 0.0790 0.02% -0.01% 0.06% 

Australia 1.8020 0.01% 0.11% 0.82% 

Germany -0.2620 0.02% -0.13% 0.31% 

China 2.9550 0.05% -0.02% -0.32% 

Thailand 1.9300 -0.05% -0.07% 0.77% 

Philippines 5.3410 2.31% 2.40% 0.90% 

Vietnam 2.0320 -0.54% -0.51% -1.34% 

Indonesia 6.2010 -0.01% -0.14% 0.10% 

South Korea 2.3420 -0.01% -0.06% 0.62% 

Singapore 1.7840 0.02% 0.08% 0.94% 

Malaysia 3.5690 0.00% -0.05% 0.89% 
 

Chỉ số  

chủ chốt 

+/-% 1 

tuần 

+/-% 1 

tháng 

+/-% từ 

đầu năm 

+/-% 1 

năm 

+/-% 3 

năm 

Dow Jones -0.63% 3.40% 17.95% 22.46% 43.94% 

S&P 500 -0.31% 5.51% 24.67% 30.62% 73.34% 

Nasdaq -0.69% 7.00% 23.07% 34.08% 122.26% 

DAX 0.25% 4.08% 17.31% 23.07% 41.02% 

FTSE 100 0.60% 1.95% 13.74% 16.33% 4.47% 

CAC 40 0.72% 6.08% 27.74% 31.81% 39.90% 

Euro Stoxx 

50 
0.17% 5.33% 23.02% 27.34% 36.34% 

Nikkei 225 -0.01% 3.71% 7.89% 16.64% 35.54% 

Shanghai 1.36% -0.54% 1.90% 6.92% 34.45% 

Hang Seng 1.84% 1.23% -6.99% -3.17% -1.27% 

SET 0.47% -0.43% 12.74% 21.35% -1.11% 

KOSPI -0.02% -0.66% 3.32% 19.04% 43.56% 

IDX 1.05% 0.38% 11.24% 21.79% 13.53% 

PSEi 

Composite 
0.57% 2.78% 3.41% 5.92% 6.64% 

Vietnam30 -0.25% 1.63% 42.70% 64.08% 75.31% 
 

Nguồn: Tradingeconomics, 13/11/2021 Nguồn: Investing, 14/11/2021 

Thị trường hàng hóa  

1. Năng lượng 

 

Giá 

 

+/_% theo 

tuần 

+/_% theo 

tháng 

+/_% sv đầu 

năm 

Crude Oil 
USD/Bbl 

80.6800 -0.73% 0.30% 66.28% 

Natural gas 

USD/MMBtu 
4.7740 -13.45% -14.60% 88.03% 

Gasoline 

USD/Gal 
2.3075 -0.58% -4.07% 63.64% 

2. Kim loại quý 

 
    

Gold USD/t.oz 1,864.63 2.64% 4.02% -1.68% 

Silver USD/t.oz 25.300 4.68% 9.69% -4.02% 

Lithium  

CNY/T 

195,500.00 0.51% 9.83% 320.43% 

Platinum 

SD/t.oz 

1,082.22 4.61% 6.09% 1.53% 

 

3. Khoáng sản Giá 

+/-% 

tuần 

+/- % 

tháng 

+/- % so với 

đầu năm 

Copper USD/Lbs 4.4555 2.45% -1.44% 26.61% 

Steel CNY/T 4,350.00 -2.84% -25.86% 3.08% 

Iron Ore USD/T 84.50 -5.06% -28.39% -46.69% 

Aluminum USD/T 2,698.75 5.56% -12.04% 36.25% 

ZincUSD/T 3,270.00 1.29% -3.87% 18.87% 

Coal USD/T 153.00 -1.54% -37.13% 90.06% 

 

 Nguồn: Tradingeconomics, 13/11/2021  

https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-america/fed-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/european-central-bank/ecb-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-japan/boj-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-australia/rba-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-england/boe-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-south-korea/bank-of-korea-interest-rate.aspx
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-bank-indonesia/bi-interest-rate.aspx
https://tradingeconomics.com/euro-area/currency
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/currency
https://tradingeconomics.com/australia/currency
https://tradingeconomics.com/japan/currency
https://tradingeconomics.com/china/currency
https://tradingeconomics.com/canada/currency
https://tradingeconomics.com/russia/currency
https://tradingeconomics.com/united-states/currency
https://tradingeconomics.com/south-korea/currency
https://tradingeconomics.com/singapore/currency
https://tradingeconomics.com/hong-kong/currency
https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/japan/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/australia/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/germany/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/china/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/thailand/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/philippines/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/vietnam/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/indonesia/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/south-korea/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/singapore/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/malaysia/government-bond-yield
https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas
https://tradingeconomics.com/commodity/gasoline
https://tradingeconomics.com/commodity/gold
https://tradingeconomics.com/commodity/silver
https://tradingeconomics.com/commodity/platinum
https://tradingeconomics.com/commodity/copper
https://tradingeconomics.com/commodity/steel
https://tradingeconomics.com/commodity/iron-ore
https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum
https://tradingeconomics.com/commodity/zinc
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
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IV. MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH 

Văn bản mới ban hành  

Công văn 12710/BTC-ĐT 2021 tình hình thanh toán vốn đầu tư NSNN lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 

10 tháng năm 2021; 

Công văn 12661/BTC-QLCS 2021 tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản từ NSNN theo phương thức 

tập trung; 

Văn bản dự thảo xin ý kiến 

-Dự thảo Đề cương Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 

(sửa đổi) 

- Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số ... /2021/NĐ-CP ngày tháng năm 

2021 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 

- Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam. 

- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 

năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng 

thương mại. 

  

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9486
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9486
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9484
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9484
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TVBTC/pages_r/cd/du-thao-van-ban/dtvb-chi-tiet-gop-y-du-thao?id=9483
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B. THÔNG TIN KINH TẾ - TÀI CHÍNH 

          B1. KINH TẾ - TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

I. Kinh tế - thương mại – đầu tư 

Mỹ: Giá tiêu dùng và sản xuất đều tăng mạnh 

 

Tháng 10/2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 

6,2% yoy, tăng 0,9% mom (so với tháng 9/2021), 

mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng qua.  

Loại bỏ các thành phần biến động như năng 

lượng và thực phẩm, lạm phát lõi tăng 0,6% mom 

và 4,2% yoy - mức tăng trong giai đoạn 12 tháng 

mạnh nhất kể từ năm 1991. 

 

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ cũng tăng nhanh 

hơn với mức tăng 0,6% mom, cao hơn một chút 

so với mức 0,5% của tháng trước và khớp với dự 

báo thị trường. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do 

tăng giá hàng hóa 1,2%, chi phí dịch vụ tăng 

0,2%, giá lương thực giảm 0,1%. 

 

Lạm phát leo thang và người tiêu dùng ngày càng 

tin rằng những chính sách làm giảm tình trạng 

lạm phát đang tăng mạnh không hiệu quả. 

 

 

Nguồn: Reuters 

 
 

 
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng (The University of Michigan's 

consumer sentiment) mới nhất (tháng 11/2021) giảm từ 71,7 

(tháng 10/2021) xuống 66,8, dưới mức kỳ vọng thị trường và 

là mức thấp nhất kể từ tháng 11/20211.  

Trung Quốc: Giá sản xuất tiếp tục tăng mạnh. 

 

Giá sản xuất tăng tháng thứ 10 liên tiếp 

Tháng 10/2021, so với tháng trước, giá sản xuất 

tăng 2,5% và đã tăng 13,5% yoy, vượt mức kỳ 

vọng của thị trường 12,4% và con số của tháng 9 

là tăng 10,7%. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp tăng 

giá sản xuất và là tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 

1995, trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu tăng 

vọt.  

Giá tư liệu sản xuất tăng nhanh hơn (17,9% so 

với 14,2% trong tháng 9), dẫn đầu là khai thác 

(66,5% so với 49,4%), nguyên liệu (25,7% so với 

20,4%) và chế biến (10,8% so với 8,9%).  

 

Đồng thời, giá hàng hóa tiêu dùng cũng tăng 

nhiều hơn (0,6% so với 0,4%), với chi phí tăng 

nhanh đối với cả hàng hóa sử dụng hàng ngày và 

quần áo tăng (0,8 so với 0,4%) và thực phẩm 

(1,0% so với 0,7%), trong khi giảm đối với hàng 

tiêu dùng cao cấp (-0,1% so với 0,2%).  

 
Lạm phát chạm mức cao nhất 13 tháng  

Tháng 10/2021, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Trung Quốc 

đã tăng mạnh lên 1,5% từ 0,7% một tháng trước đó, cao hơn 

mức ước tính của thị trường là 1,4%.  

Đây là con số cao nhất kể từ tháng 9/2020, do giá phi lương 

thực tăng nhanh hơn và giá lương thực giảm nhẹ hơn.  

Giá phi thực phẩm tăng 2,4% sau khi tăng 2,0% trong tháng 

9, trong khi đó, giá thực phẩm đã giảm ít nhất trong 4 tháng 

vào tháng 10, trong bối cảnh giá cả rau tươi và trái cây tươi 

đều tăng trở lại.  

 

 Nguồn: TCTK Trung Quốc 
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Nhật Bản: Giá sản xuất tăng mạnh, sắp có gói 

kích thích kinh tế tương đương 350 tỷ USD 

Giá sản xuất tháng 9/2021 tăng 8% yoy, vượt kỳ 

vọng 7% của thị trường và mức 6,4% của tháng 

trước. Đây là tháng thứ 8 tăng giá sản xuất và là 

mức cao nhất kể từ tháng 1/1981. Chi phí tăng 

với nhiều mặt hàng như: than 44,5%, sắt thép 

tăng 21,8%, hóa chất 14,1%... 

Chính phủ Nhật đang cân nhắc gói kích thích 

trị giá hơn 40 nghìn tỷ Yên (350 tỷ USD) nhằm 

vực dậy kinh tế sau đại dịch Covid-19. 

 

 
 Nguồn:boj/tradingeconomics  

Giá hàng hóa thế giới 

 

Giá vàng tiếp tục tăng vào ngày thứ Sáu (12/11) và ghi nhận 

tuần tăng mạnh nhất trong 6 tháng, với sức hấp dẫn của vàng 

như một kênh phòng ngừa lạm phát bị tác động bởi sự gia 

tăng giá tiêu dùng tại Mỹ. 

Vàng đã tăng tới 110 USD kể từ ngày 03/11/2021 do lo ngại 

lạm phát gia tăng và cam đoan từ các ngân hàng trung ương 

rằng lãi suất vẫn sẽ ở mức thấp trong thời điểm hiện tại. 

Nguồn:Kitco 

II. Thị trường tài chính 

NHTW các nước  

PBoC: Bơm mạnh thanh khoản  

Ngày 15/11/2021, Ngân hàng Nhân dân Trung 

Quốc đã bơm 1 nghìn tỷ NDT khoản vay trung 

hạn (MLF) một năm vào một số tổ chức tài 

chính, đồng thời vẫn giữ nguyên lãi suất là 

2,95% trong tháng thứ 19 liên tiếp. 

 

Hoạt động này là sự chuyển đổi của cùng một số lượng các 

khoản vay MLF đáo hạn vào tháng 11, bao gồm 800 tỷ NDT 

của các khoản vay đó sẽ hết hạn vào ngày 16/11/2021 và 

200 tỷ CNY MLF khác đến hạn vào ngày 30/11. PBoC cũng 

bơm thêm 10 tỷ NDT nữa theo các thỏa thuận mua REPO 

ngược vào hệ thống ngân hàng. 

 Nguồn: PBoC  

B2. KINH TẾ - TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC 

I. Kinh tế vĩ mô 

Quốc hội thông qua chỉ tiêu phát triển 

KT-XH 2022 và nghị quyết về kế hoạch 

cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 

 

Năm 2022, Chính phủ tập trung các giải 

pháp như: Tập trung thực hiện linh hoạt, 

hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch 

COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế 

- xã hội; Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ 

chức thi hành pháp luật; Đẩy mạnh cơ cấu 

lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Tạo 

nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; Phát 

triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 

bộ, hiện đại; Nâng cao chất lượng giáo dục 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 

Nguồn: Quốc hội, Chính phủ.vn 

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6-6,5% 

GDP bình quân đầu người 3.900 USD 

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP Khoảng 25,5-25,8% 

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Bình quân 4% 

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 5,50% 

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng LĐXH 27,50% 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 
67% (27-27,5% có cc) 

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị Dưới 4% 

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) Giảm 1-1,5% 

Số bác sĩ trên 1 vạn dân 9,4 

Số giường bệnh trên 1 vạn dân 29,5 giường bệnh 

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 92% dân số 

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 73% 

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm 

tiêu chuẩn, quy chuẩn 
89% 

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước 

thải tập trung đạt tiêu chuẩn 
91% 
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WB: Kinh tế Việt Nam đang dần phục 

hồi, đã vượt qua đáy suy giảm và dần 

khởi sắc 

Các chỉ số kinh tế vĩ mô đang dần phục hồi 

trở lại, song chặng đường phục hồi vẫn còn 

dài.  

Bên cạnh đó, WB khuyến nghị lạm phát 

cũng cần được theo dõi vì nhu cầu trong 

nước phục hồi trong bối cảnh giá năng 

lượng trên thế giới tăng có thể gây ra áp lực 

tăng giá. 

WB cho rằng, Việt Nam cần chú trọng 3 hướng hành động 

chính trong tiến trình mở cửa trở lại và phục hồi nền kinh tế: 

(1) về y tế, việc tiếp tục triển khai tiêm vắc xin nhanh chóng; 

kết hợp cảnh giác thông qua các biện pháp xét nghiệm và cách 

ly trong bối cảnh số ca nhiễm sẽ gia tăng song song với sự gia 

tăng mức độ di chuyển và tiếp xúc; 

(2) thực thi chính sách tài khóa chủ động hơn sẽ hỗ trợ quá trình 

phục hồi kinh tế; 

(3) các cơ quan chức năng cần tiếp tục giám sát chặt chẽ trạng 

thái của khu vực tài chính, trợ giúp xã hội cho những đối tượng 

gặp khó khăn. 

Nguồn: WB 

II. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH-TIỀN TỆ 
 

2.1. Thị trường tiền tệ   

Thị trường tiền tệ trong tuần 45 diễn biến ổn 

định so với tuần trước.   

- Kênh giao dịch trên thị trường mở trong 

tuần 45 tiếp tục ghi nhận không có giao dịch 

nào được thực hiện. 

- Thị trường LNH: So với tuần trước, lãi 

suất bình quân liên ngân hàng trong tuần 

diễn ra tương đối ổn định, lãi suất cơ bản đi 

ngang ở mức thấp.  

 

 

- Hoạt động Thị trường mở trong tuần từ 08/11 - 12/11: NHNN 

chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên, với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất ở 

mức 2,50%, không có khối lượng trúng thầu, không còn khối 

lương lưu hành trên kênh này. NHNN tiếp tục không chào thầu 

tín  phiếu NHNN. 

- Lãi suất bình quân LNH đối với các giao dịch bằng VND áp 

dụng ngày 11/11/2021 ghi nhận tăng nhẹ ở kỳ hạn ON và 1M, 

còn lại giảm nhẹ ở các kỳ hạn 1W, 2W, 6M và 9 M. Trong đó, 

lãi suất kỳ hạn 3M giảm mạnh, giảm 1,13 điểm % so với tuần 

trước. 

Tổng doanh số giao dịch phiên cuối tuần 45 đạt 131.706 tỷ 

đồng. Theo kỳ hạn, doanh số phiên cuối tuần 45 giao dịch VND 

chủ yếu tập trung vào kỳ hạn ON (79,95% tổng doanh số giao 

dịch), kỳ hạn 1W (13,72% tổng doanh số giao dịch).  

Nguồn: NHNN, TTTTGS tổng hợp 

2.2 Thị trường ngoại hối  

- Diễn biến thị trường ngoại tệ và tỷ giá 

USD/VND trong tuần 45 ghi nhận xu hướng 

tiếp tục giảm nhẹ của tỷ giá giữa hai đồng 

VND và USD trong bối cảnh chỉ số USD 

index tăng mạnh ở hai phiên cuối tuần. 

* Chỉ số USD Index trong tuần 45 đạt 

95,122 điểm ở phiên giao dịch cuối tuần, là 

mức cao nhất tính từ cuối tháng 7/2020 đến 

nay. 

 

Nguồn: Tradingeconomics, TTTT tổng hợp 

 

 

 

 

- Tỷ giá trung tâm tuần 45 được NHNN điều chỉnh giảm ở 3 

phiên đầu tuần, sau đó tăng nhẹ 5 đồng và 10 đồng ở các phiên 

tiếp theo. Song, nhìn chung tỷ giá trung tâm có xu hướng được 

điều chỉnh giảm khá mạnh trong thời gian qua. Cụ thể: phiên 

ngày 10/11, NHNN niêm yết ở mức 23.100 VND/VND, gần 

như là mức thấp nhất tình từ năm 2020 đến nay. Phiên cuối 

tuần, ngày 12/11, NHNN niêm yết 23.115 VND/VND, tăng 10 

đồng so với phiên trước đó.  

- Tỷ giá mua tại SGD Hà Nội được niêm yết ổn định ở mức 

22.650 trong tuần, giảm 100 đồng so với phiên tuần trước. 

- Tỷ giá bán của VCB trong tuần giảm 10 đồng so với phiên 

cuối tuần trước và giữ ổn định ở mức 22.760 VND/USD trong 

3 ngày đầu tuần, sau đó giảm 15 đồng và giữ ở mức này đến 

kết thúc phiên cuối tuần.  

Nguồn: NHNN, TTTTGS tổng hợp 

2.3 Thị trường trái phiếu  

Thị trường TPCP sơ cấp: Tuần 45 từ 

8/11/2021- 12/11/2021, giá trị thành công 

với mức 9.912/10.000 tỷ đồng. 

Trên thị trường thứ cấp: Tuần 45 từ 8/11/2021- 12/11/2021, 

tỷ lệ trúng thầu tăng bình quân lên mức 99% so với tuần trước.  

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần 

qua đạt trung bình 12.157 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 
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Trong đó kỳ hạn trúng thầu phát sinh: 10 

năm (chiếm 40% với lãi suất 2,09%); 15 

năm (chiếm 29% với lãi suất 2,34 % ); 20 

năm (chiếm 30% với lãi suất 2,81 %)  

Tính từ đầu năm 2021. KBNN đã huy động 

được 282.056 tỷ đồng qua hình thức đấu 

thầu; 

10.236 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất TPCP giảm ở 

hầu hết các kỳ hạn trong tuần vừa qua. Chốt phiên 12/11, lợi 

suất TPCP 1 năm giao dịch quanh mức 0,45% (ít thay đổi); 2 

năm 0,55% (-0,02 đpt); 3 năm 0,67% (-0,03 đpt); 5 năm 0,76% 

(-0,05đpt); 7 năm 1,1% (-0,08 đpt); 10 năm 2,09% (-0,03 đpt); 

15 năm 2,34% (-0,07 đpt); 30 năm 2,98% (không thay đổi). 

Nguồn: HNX; HSX; NHNN 

2.4 Thị trường cổ phiếu  

 

Tuần qua, các chỉ số chính của thị trường 

biến động tăng với thanh khoản bình quân ở 

mức gần 38,6 nghìn tỷ đồng/phiên. 

 

VN-Index ở phiên cuối tuần là 1473,37 điểm (+16,86 điểm;  

+1,2%) và HNXIndex đóng cửa ở mức 441,63 điểm (+13,99 

điểm ; +3,3%) so với tuần giao dịch trước; 

 Khối ngoại đã bán ròng hơn 1.367 tỷ đồng trong tuần. 

 

Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu1/GDP2 tại ngày 12/11/2021 

giảm so với tuần trước và còn ở mức là 121,6 %. Với mức này 

thì tăng 42,45 điểm % so với đầu năm 2020 và tăng 37,4 điểm 

% so với đầu năm 2021. 
 

1 Giá trị vốn hóa là của 3 sàn HOSE. HNX. Upcom 

2 GDP là GDP năm 2020 (niên giám GSO 2020) 

 Nguồn: HSX,HNX, GSO, TTTT tổng hợp 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA 

 

 


